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1 ******4156 Nguyễn Nhật Đức X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 02/12/2025 X

2 ******4156 Nguyễn Nhật Đức X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.3 02/12/2025 X

3 ******4156 Nguyễn Nhật Đức X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 02/12/2025 X

4 ******4437 Nguyễn Văn Cảnh X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 02/12/2025 X

5 ******4437 Nguyễn Văn Cảnh X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 02/12/2025 X

6 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.9 02/12/2025 X

7 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 02/12/2025 X

8 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.9 02/12/2025 X

9 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 8.5 02/12/2025 X

10 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản 8.1 02/12/2025 X

11 ******4444 Nguyễn Văn Lợi X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy 7.8 02/12/2025 X

12 ******4437 Nguyễn Văn Cảnh X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng Miễn ĐH CNTT 03/12/2025 X

13 ******4390 Lê Trần Anh Trâm X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 04/12/2025 X

14 ******4390 Lê Trần Anh Trâm X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.5 04/12/2025 X

15 ******4389 Nguyễn Hồng Quốc X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9.4 04/12/2025 X

16 ******4389 Nguyễn Hồng Quốc X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.2 04/12/2025 X

17 ******4389 Nguyễn Hồng Quốc X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.2 04/12/2025 X

18 ******4389 Nguyễn Hồng Quốc X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.7 04/12/2025 X

19 ******4401 Nguyễn Thị Phương Hồng X31SG3_QTH_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 04/12/2025 X

20 ******4401 Nguyễn Thị Phương Hồng X31SG3_QTH_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.5 04/12/2025 X

21 ******4401 Nguyễn Thị Phương Hồng X31SG3_QTH_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 04/12/2025 X

22 ******4401 Nguyễn Thị Phương Hồng X31SG3_QTH_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 04/12/2025 X

23 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6.6 04/12/2025 X

24 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn MGT374 Quản trị hành chính văn phòng X 04/12/2025 X

25 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn MGT406 Khởi sự doanh nghiệp 8.4 04/12/2025 X

26 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn MKT364 Quảng cáo & Chiêu thị X 04/12/2025 X

27 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 04/12/2025 X

28 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 04/12/2025 X

29 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ACC301 Kế toán quản trị 1 X 04/12/2025 X

30 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 04/12/2025 X

31 ******4433 Đoàn Văn Phương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ECO302 Kinh tế trong quản trị X 04/12/2025 X

32 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 04/12/2025 X

33 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn HRM301 Quản trị nhân lực 8 04/12/2025 X

34 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn FIN301 Quản trị tài chính 1 7.7 04/12/2025 X

35 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn MGT403 Quản trị chiến lược 7.2 04/12/2025 X

36 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.8 04/12/2025 X

37 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 04/12/2025 X

38 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 04/12/2025 X

39 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn ECO302 Kinh tế trong quản trị X 04/12/2025 X

40 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 04/12/2025 X

41 ******4422 Trần Thị Thu Dung X31SG3_KDN_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 04/12/2025 X

42 ******4459 Nguyễn Thị Ánh Tuyết X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.9 04/12/2025 X

43 ******4442 Nguyễn Thị Hương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.9 04/12/2025 X

44 ******4442 Nguyễn Thị Hương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.3 04/12/2025 X

45 ******4442 Nguyễn Thị Hương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 04/12/2025 X

46 ******4442 Nguyễn Thị Hương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy 6.3 04/12/2025 X

47 ******4442 Nguyễn Thị Hương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 6.3 04/12/2025 X

48 ******4455 Nguyễn Văn Quý X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.9 06/12/2025 X

49 ******4455 Nguyễn Văn Quý X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.7 06/12/2025 X

50 ******4455 Nguyễn Văn Quý X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 06/12/2025 X

51 ******4427 Lê Trung Anh X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8 06/12/2025 X

52 ******4427 Lê Trung Anh X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 06/12/2025 X

53 ******4427 Lê Trung Anh X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 06/12/2025 X

54 ******4419 Hoàng Thị Mỹ Linh X31DK3_KDN_T Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 08/12/2025 X

55 ******4419 Hoàng Thị Mỹ Linh X31DK3_KDN_T Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 08/12/2025 X

56 ******4396 Trần Thị Kim Ngân X31DK3_LKT_C Đắk Lắk MGT201 Quản trị học 6 08/12/2025 X

57 ******4396 Trần Thị Kim Ngân X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 6.3 08/12/2025 X

58 ******4396 Trần Thị Kim Ngân X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 6.5 08/12/2025 X

59 ******4396 Trần Thị Kim Ngân X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7.8 08/12/2025 X

60 ******4396 Trần Thị Kim Ngân X31DK3_LKT_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.3 08/12/2025 X

61 ******4418 Nguyễn Thị Vân X31DK3_KDN_T Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/12/2025 X

62 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/12/2025 X

63 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 08/12/2025 X

64 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 6 08/12/2025 X

65 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 5.5 08/12/2025 X

66 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC421 Phân tích báo cáo tài chính X 08/12/2025 X

67 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản X 08/12/2025 X

68 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 08/12/2025 X

69 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 08/12/2025 X

70 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk LAW362 Thuế nhà nước X 08/12/2025 X

71 ******4420 Mai Thị Thảo X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC498 Thực tập tốt nghiệp X 08/12/2025 X

72 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.3 08/12/2025 X

73 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 08/12/2025 X

74 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.4 08/12/2025 X

75 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk LAW105 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật X 08/12/2025 X

76 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk LAW261 Xây dựng văn bản pháp luật X 08/12/2025 X

77 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/12/2025 X

78 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk MTH100 Toán Cao Cấp C X 08/12/2025 X

79 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 08/12/2025 X

80 ******4395 Danh Trường An X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 08/12/2025 X

81 ******4454 Võ Quang Duy X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 09/12/2025 X

82 ******4454 Võ Quang Duy X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.8 09/12/2025 X

83 ******4454 Võ Quang Duy X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 09/12/2025 X

84 ******4457 Lê Thị My My X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.4 10/12/2025 X

85 ******4457 Lê Thị My My X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 10/12/2025 X

86 ******4457 Lê Thị My My X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.2 10/12/2025 X

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 12/2025 

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & BẰNG 2



STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 12/2025 

TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & BẰNG 2

87 ******4463 Trần Anh Thư X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 7.1 10/12/2025 X

88 ******4463 Trần Anh Thư X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 10/12/2025 X

89 ******4463 Trần Anh Thư X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.1 10/12/2025 X

90 ******4463 Trần Anh Thư X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 7.7 10/12/2025 X

91 ******4408 Nguyễn Thanh Thế X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 11/12/2025 X

92 ******4408 Nguyễn Thanh Thế X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 11/12/2025 X

93 ******4408 Nguyễn Thanh Thế X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 11/12/2025 X

94 ******3623 Nguyễn Quang Khải X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X Đã thi KTHP không xét 11/12/2025 X

95 ******3623 Nguyễn Quang Khải X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.5 11/12/2025 X

96 ******3623 Nguyễn Quang Khải X30SG1_NAB_T Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng X 11/12/2025 X

97 ******3623 Nguyễn Quang Khải X30SG1_NAB_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 11/12/2025 X

98 ******3623 Nguyễn Quang Khải X30SG1_NAB_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 11/12/2025 X

99 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE428 Kết Cấu Nhà Thép X 12/12/2025 X

100 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE429 Đồ Án Kết Cấu Nhà Thép X 12/12/2025 X

101 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối X 12/12/2025 X

102 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công NghiệpX 12/12/2025 X

103 ******4411 Nguyễn Xuân Quỳnh X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.7 15/12/2025 X

104 ******4411 Nguyễn Xuân Quỳnh X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.6 15/12/2025 X

105 ******4411 Nguyễn Xuân Quỳnh X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.2 15/12/2025 X

106 ******4473 Trần Thị Cẩm Nhung X31DK3_NAB_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.5 15/12/2025 X

107 ******4473 Trần Thị Cẩm Nhung X31DK3_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 15/12/2025 X

108 ******4473 Trần Thị Cẩm Nhung X31DK3_NAB_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 15/12/2025 X

109 ******4446 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X31DK3_LKT_C Đắk Lắk MTH100 Toán Cao Cấp C 6 15/12/2025 X

110 ******4446 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X31DK3_LKT_C Đắk Lắk ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô X 15/12/2025 X

111 ******4446 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X31DK3_LKT_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 15/12/2025 X

112 ******4446 Nguyễn Thị Hồng Hạnh X31DK3_LKT_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 15/12/2025 X

113 ******4415 Phan Thị Duyên X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 24/12/2025 X

114 ******4415 Phan Thị Duyên X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 24/12/2025 X

115 ******4527 Trương Thị Yến Chi X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 24/12/2025 X

116 ******4527 Trương Thị Yến Chi X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 24/12/2025 X

117 ******4527 Trương Thị Yến Chi X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.1 24/12/2025 X

118 ******4535 Trần Lâm Nhật Thư X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.6 24/12/2025 X

119 ******4535 Trần Lâm Nhật Thư X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 24/12/2025 X

120 ******4535 Trần Lâm Nhật Thư X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.5 24/12/2025 X

121 ******4532 Cao Thị Quyên X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 24/12/2025 X

122 ******4532 Cao Thị Quyên X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 24/12/2025 X

123 ******4532 Cao Thị Quyên X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 24/12/2025 X

124 ******4435 Nguyễn Phước Hùng X31SG3_TPM_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 24/12/2025 X

125 ******4435 Nguyễn Phước Hùng X31SG3_TPM_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.1 24/12/2025 X

126 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 24/12/2025 X

127 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 24/12/2025 X

128 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG306 Đọc 3 X 24/12/2025 X

129 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG319 Ngữ Âm - Âm Vị Học X 24/12/2025 X

130 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG271 Biên Dịch 1 X 24/12/2025 X

131 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG276 Phiên Dịch 1 X 24/12/2025 X

132 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG371 Biên Dịch 2 X 24/12/2025 X

133 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG308 Nghe 3 X 24/12/2025 X

134 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn LIN422 Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) 8.3 24/12/2025 X

135 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn CUL378 Văn Hóa Mỹ X 24/12/2025 X

136 ******4256 Nguyễn Thị Thu Hương X31SG2_NAB_C Sài Gòn ENG432 Anh Văn Thư Tín Thương Mại X 24/12/2025 X

137 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 25/12/2025 X

138 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 25/12/2025 X

139 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 25/12/2025 X

140 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.2 25/12/2025 X

141 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 25/12/2025 X

142 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 25/12/2025 X

143 ******4479 Đặng Hoài Ty X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 25/12/2025 X

144 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng 8 26/12/2025 X

145 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26/12/2025 X

146 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 26/12/2025 X

147 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất X 26/12/2025 X

148 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk HRM301 Quản trị nhân lực X 26/12/2025 X

149 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk FIN301 Quản trị tài chính 1 X 26/12/2025 X

150 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 26/12/2025 X

151 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 X 26/12/2025 X

152 ******4398 Võ Thị Dung X31DK3_KDN_C Đắk Lắk MGT403 Quản trị chiến lược X 26/12/2025 X

153 ******4419 Hoàng Thị Mỹ Linh X31DK3_KDN_T Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26/12/2025 X

154 ******4419 Hoàng Thị Mỹ Linh X31DK3_KDN_T Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 26/12/2025 X

155 ******4451 Lê Ma Thưởng X31DK3_LKT_T Đắk Lắk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 26/12/2025 X

156 ******4451 Lê Ma Thưởng X31DK3_LKT_T Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 26/12/2025 X

157 ******4451 Lê Ma Thưởng X31DK3_LKT_T Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26/12/2025 X

158 ******4451 Lê Ma Thưởng X31DK3_LKT_T Đắk Lắk LAW105 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật X 26/12/2025 X

159 ******4451 Lê Ma Thưởng X31DK3_LKT_T Đắk Lắk PHI306 Logic học X 26/12/2025 X

160 ******4375 Phan Thị Lệ Huyền X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.3 26/12/2025 X

161 ******4375 Phan Thị Lệ Huyền X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.7 26/12/2025 X

162 ******4375 Phan Thị Lệ Huyền X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 26/12/2025 X

163 ******4536 Nguyễn Thị Kim Cúc X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 29/12/2025 X

164 ******4536 Nguyễn Thị Kim Cúc X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 29/12/2025 X

165 ******4536 Nguyễn Thị Kim Cúc X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 29/12/2025 X

166 ******4254 Lê Phước Tường Vy X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 31/12/2025 X

167 ******4254 Lê Phước Tường Vy X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.3 31/12/2025 X

168 ******4254 Lê Phước Tường Vy X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.7 31/12/2025 X

169 ******4193 Hoàng Thị Thúy X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 31/12/2025 X

170 ******4193 Hoàng Thị Thúy X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 8.4 31/12/2025 X

171 ******4193 Hoàng Thị Thúy X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X Đã thi KTHP không xét 31/12/2025 X

172 ******4193 Hoàng Thị Thúy X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 31/12/2025 X

173 ******4436 Đặng Lê Hoàng Nguyên X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.8 31/12/2025 X

174 ******4436 Đặng Lê Hoàng Nguyên X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 31/12/2025 X

175 ******4436 Đặng Lê Hoàng Nguyên X31DNG3_LKT_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.7 31/12/2025 X


